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BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 01/04/2019 

Vn-index: 7.77 điểm (0.79%)  

Vốn Hóa Lớn & Dầu Khí Giúp Thị Trường Tăng 

Điểm Trong Phiên Đầu Tiên Của Tháng 4! 

Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 01/04/2019). Phiên giao dịch đầu tiên của 
tháng 4 khá khởi sắc trên cả 2 chỉ số với tâm điểm là dòng CP vốn hóa lớn và 

dầu khí. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,77 điểm (0,79%) lên 988,53 
điểm với khối lượng giao dịch đạt 188,62 triệu CP, trị giá 4.300,9 tỷ đồng; 

HNX-Index tăng 0,29 điểm (0,27%) lên 107,72 điểm với khối lượng giao dịch 

đạt 27,76 triệu CP, trị giá 352,5 tỷ đồng. 
 

 
Thanh khoản:  Thanh khoản phiên hôm nay có tăng cải thiện so phiên cuối 

tuần, nhưng chưa thể hiện sự bứt phá để hỗ trợ thị trường tăng điểm. Tổng 

khối lượng giao dịch trên 2 sàn đạt 216,4 triệu CP, trị giá 4.653,4 tỷ đồng, 
trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 52,2 triệu CP, trị giá 1.468,6 tỷ đồng. 

Đáng chú ý có giao dịch thỏa thuận của 19,4 triệu CP EIB trị giá 352,2 tỷ đồng; 
17 triệu CP EIB trị giá 323,34 tỷ đồng; 3,93 triệu CP GEX trị giá 85 tỷ đồng; 

2,5 triệu CP PDN trị giá 247,5 tỷ đồng; 9,2 triệu CP GEX trị giá 204,92 tỷ đồng; 
5 triệu CP VND trị giá 85 tỷ đồng; 2,3 triệu CP ROS trị giá 78,2 tỷ đồng… 

 

 
Điểm nhấn: Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 4 với sắc xanh bao 

trùm, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng giá mạnh, kéo các chỉ số lên trên 
mốc tham chiếu và duy trì sắc xanh cho đến hết phiên. Thậm chí về cuối phiên, 

giao dịch còn có phần sôi động hơn, đặc biệt là tại nhóm CP vốn hóa lớn. Các 

mã vốn hóa lớn như TPB, VNM, VRE, VCG, SSI, KDC, MSN... đều có lực cầu 
khá mạnh về cuối phiên. Kết phiên, TPB bật tăng đến 6,4% lên 22.600 

đồng/cp. VNM tăng 2,8% lên 138.600 đồng/cp. VRE tăng 4,3% lên 36.100 
đồng/cp. MSN cũng tăng mạnh 4,4% lên 88.000 đồng/cp. 

 

 
Ngoài nhóm vốn hóa lớn thì dòng CP dầu khí là nhóm ngành nổi bất nhất trong 

phiên hôm nay. Giá dầu thô ngày 29/3 tăng cao, vượt mốc 60$/thùng và có 
quý tăng mạnh nhất trong một thập kỷ đã là nhân tố giúp cho nhiều mã đầu 

ngành dầu khí bứt phá như GAS tăng 2,5% lên 100.700 đồng/cp. PLX tăng 
2,7% lên 61.000 đồng/cp. PVD tăng 2,8% lên 18.400 đồng/cp. PVS tăng 1,9% 

lên 21.000 đồng/cp. PVB tăng 5,4%, PXS tăng trần và dư mua vè cuối phiên… 

Trên TTCK Phái sinh, cả 4 HĐTL vẫn thấp hơn VN30 Index từ 14,83 đến 18,73 
điểm cho thấy giới đầu tư chưa "tự tin" vào nhịp hồi phục này của thị trường.  

 
 

Diễn biến CP CSI: Khối lượng khớp lệnh của CSI hôm nay khá cao so với 

hôm qua, đạt 2.400 CP. Điểm tích cực là CSI có sự hồi phục mạnh về cuối 
phiên, có thời điểm trong phiên giảm sàn, nhưng kết phiên CSI chỉ còn giảm 

nhẹ (-2%) xuống 24.000đ\CP.  
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Hnx-index: 0.29 điểm (0.27%) 

 
Upcom-index: 0.23 điểm (0.41%) 
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Phân tích kỹ thuật Vn-index 

Xu thế ngắn hạn:     Tích lũy 

Xu thế trung hạn:  Điều chỉnh 

Xu thế dài hạn:  Tăng 
 

Khối ngoại: Khối ngoại trên thị trường vẫn duy trì được trạng thái mua ròng 
với phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp. Trên sàn HoSE, khối ngoại có phiên mua 

ròng thứ 4 liên tiếp, với giá trị giảm 48% so với phiên cuối tuần trước và đạt 
71,8 tỷ đồng. Ở sàn HNX, khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ 1,73 tỷ đồng sau 

phiên bán ròng 12,92 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước. 
 

 

Nhóm ngành:  
Khởi sắc nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, khiến cho sắc xanh chiếm ưu thế 

trong nhóm ngành. Cụ thể, có 11/18 nhóm ngành xanh điểm, tăng nhiều nhất 
là nhóm dầu khí với 2,62%, theo sau đó là nhóm nhóm thực phẩm, khí đốt và 

truyền thông có mức tăng lần lượt là 1,86%, 1,85% và 1,53%, còn lại các 

nhóm ngành khác tăng không đáng kể. Ở chiều giảm điểm, nhóm du lịch giảm 
(-1,17%), nhóm bán lẻ giảm (-0,84%) ... 

 
 

Nhóm CP VN30: Nhóm VN30 diễn biến cũng khá phân hóa với 14 mã tăng 
và 14 mã giảm, trong đó đáng chú ý hầu hết các mã vốn hóa lớn đều khởi sắc.  

Đáng kể, trụ cột VNM tăng 2,8%, VRE tăng 4,3%, MSN tăng 4,4%. Ngoài ra, 

VCB, VIC, VHM cũng có mức tăng nhẹ dưới 1%. Trái lại, trong top 10 cổ phiếu 
vốn hóa lớn nhất chỉ còn một vài mã trong nhóm ngân hàng điều chỉnh nhẹ 

như CTG giảm 0,9%, BID giảm 0,8%, TCB giảm 0,2%. 
 

 

Nhóm CP thanh khoản: ROS tăng nhẹ 0,5% lên mức cao nhất ngày 32.150 
đồng/CP với khối lượng khớp lệnh lớn nhất thị trường, đạt 12,78 triệu đơn vị. 

Đứng ở vị trí thứ 2 về thanh khoản vẫn là ITA với khối lượng khớp 5,67 triệu 
đơn vị và đóng cửa duy trì mức giá 3.300 đồng/CP, tăng 2,2%. 

 

 
 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ:  Tâm lý nhà đầu tư nội được cởi mở khá tốt trong 
phiên hôm nay trước sự đồng loạt tăng điểm của các chỉ số lớn trên thị trường 

khu vực Châu Á như Kospi tăng 1,29%, Nikkei 225 tăng 1,43%, Hang Seng 
tăng 1,83%, Shanghai tăng 2,58%. Điều đó đã giúp cho thị trường chứng 

khoán Việt Nam có phiên đầu tuần khá khởi sắc trên cả 2 sàn. Thanh khoản 

có phần tăng nhẹ, nhưng chưa có đột phá và biên độ tăng điểm cũng ở mức 
vừa phải cho thấy xung lực phục hồi thiếu sự bứt phá. Điểm tích cực về điểm 

số đó là cả 2 chỉ số đóng cửa đều cắt lên đường trung bình MA18, nhưng chưa 
có sự xác nhận của khối lượng. Trước nhưng diễn biến đó, chúng tôi vẫn ưu 

tiên sự thận trọng, chỉ duy trì một tỷ lệ CP nhỏ trong TK để thăm dò. Kiên 

nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cwucj hơn trước khi có hành động gia 
tăng thêm vị thế mua. 

   
 

 

Phân tích kỹ thuật Hnx-index 

Xu thế ngắn hạn:    Tích lũy  
Xu thế trung hạn:  Điều chỉnh 

Xu thế dài hạn:  Tăng 
 

 
 

 

 

Vn-index: Biểu đồ 6 Tháng 

 
 

 
Hnx-index:  Biểu đồ 6 Tháng  
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BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU THEO NHÓM NGÀNH 
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NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 

HOSE TOP TĂNG GIÁ 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

SCD 23,000 1,500 6.98% 6,500 

NVT 12,300 800 6.96% 119,670 

CLW 21,600 1,400 6.93% 11,050 

CLL 29,400 1,900 6.91% 10 

TGG 3,250 210 6.91% 567,590 
 

 

HNX TOP TĂNG GIÁ 
 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

HDO 700 100 16.67% 5,710 

EVS 10,000 1,320 15.21% 1,500 

BT6 1,900 250 15.15% 3,000 

KHD 20,700 2,700 15.00% 100 

FHS 28,400 3,700 14.98% 100 
 

 
HOSE TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

DAH 7,860 -590 -6.98% 338,540 

HSL 9,200 -690 -6.98% 220,970 

TTE 12,000 -900 -6.98% 830 

TDH 10,700 -800 -6.96% 1,933,370 

TIE 8,840 -660 -6.95% 360 
 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

TAW 13,700 -9,000 -39.65% 100 

CDH 3,700 -2,300 -39.33% 1,000 

TW3 8,000 -3,200 -28.57% 100 

BSH 21,700 -3,800 -14.90% 100 

HAF 27,500 -4,800 -14.86% 100 
 

 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

ROS 32,150 150 0.47% 12,781,430 

AAA 17,300 450 2.67% 5,152,510 

OGC 5,430 -400 -6.86% 4,794,710 

ASM 7,880 480 6.49% 4,627,930 

DLG 1,820 70 4.00% 4,383,660 
 

 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

HUT 4,000 100 2.56% 2,129,591 

ACM 600 0 0.00% 1,326,400 

MST 4,700 0 0.00% 949,630 

KLF 1,700 0 0.00% 911,600 

KVC 1,200 -100 -7.69% 874,900 
 

 
HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

ROS 32,150 150 0.47% 12,781,430 

ITA 3,300 70 2.17% 5,152,510 

AAA 17,300 450 2.67% 5,152,510 

OGC 5,430 -400 -6.86% 4,794,710 

ASM 7,880 480 6.49% 4,627,930 

 
 

 

 
HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

HUT 4,000 100 2.56% 2,129,591 

PVS 21,000 400 1.94% 2,079,975 

SHB 7,700 200 2.67% 1,837,471 

VGC 20,600 100 0.49% 1,594,420 

VCG 27,900 900 3.33% 1,414,623 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 
                                    

 
                                         

 
HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 

 
Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị 
 (Tỷ đồng) 

Mã CP Giá trị  
(Tỷ đồng) 

MSN 61.30 VJC 46.83 

VRE 32.91 NVL 26.75 

VCB 30.55 E1VFVN30 26.65 

VNM 25.18 HDB 12.62 

VIC 22.58 HCM 12.06 
 

 
HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 

 
Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị  
(Tỷ đồng) 

Mã CP Giá trị      
(Tỷ đồng) 

VGC 9.18 PVS 7.21 

SHB 3.02 VCG 2.50 

DBT 0.36 VCS 0.88 

GDW 0.16 HAD 0.28 

PMC 0.14 THB 0.19 
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DANH MỤC MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LỚN TẠI VIỆT NAM 

 
 

Vina Capital (VOF) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B 
KLGDBQ 

6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 HPG 13.40% 68,390 19,067 4,037 16.4% 26.8% 7.98 1.69 5,523,713 31,950 -25.86% 

2 VNM 10.90% 234,742 14,805 5,873 28.5% 38.9% 22.95 9.11 1,083,301 138,600 -19.51% 

3 ACV 9.00% 185,614 14,002 2,849 11.1% 20.3% 29.92 6.09 111,993 85,100 -13.09% 

4 KDH 6.30% 13,125 16,579 2,015 5.5% 8.5% 15.73 1.91 389,180 32,000 -6.96% 

5 PNJ 6.10% 16,617 22,425 5,905 18.8% 28.3% 16.85 4.44 380,934 100,300 -23.06% 

6 VJC 4.70% 63,098 25,706 9,632 15.1% 45.4% 12.10 4.53 869,881 114,700 -35.80% 

7 QNS 3.20% 12,535 18,295 4,229 14.7% 23.7% 10.13 2.34 366,921 42,600 -5.42% 

8 EIB 3.10% 21,638 12,106 537 0.9% 8.6% 32.76 1.45 3,112,923 17,200 25.71% 

9 CTD 3.00% 10,953 104,910 19,973 11.2% 22.5% 7.18 1.37 158,780 141,900 -0.66% 

10 PVS 2.60% 9,846 23,687 2,140 3.1% 6.0% 9.62 0.87 4,148,737 21,000 8.82% 
 Tổng  62.80%           

 

 

 
Dragon Capital (VEIL) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 ACB 7.20% 37,789 16,853 4,119 1.2% 21.5% 7.36 1.80 3,183,226 30,300 -25.23% 

2 MWG 7.20% 37,561 20,266 6,691 12.2% 41.3% 12.67 4.18 662,965 84,100 1.39% 

3 MBB 7.07% 47,340 15,446 2,892 1.4% 14.9% 7.74 1.45 5,990,683 22,400 -24.28% 

4 VNM 6.27% 234,742 14,805 5,873 28.5% 38.9% 22.95 9.11 1,083,301 138,600 -19.51% 

5 KDH 5.13% 13,125 16,579 2,015 5.5% 8.5% 15.73 1.91 389,180 32,000 -6.96% 

6 HPG 4.04% 68,390 19,067 4,037 16.4% 26.8% 7.98 1.69 5,523,713 31,950 -25.86% 

7 FPT 4.00% 27,917 20,329 4,275 11.7% 23.0% 10.64 2.24 729,305 45,800 -7.67% 

8 GAS 3.94% 187,950 23,550 5,985 17.5% 25.7% 16.41 4.17 561,713 100,700 -17.39% 

9 ACV 3.59% 185,614 14,002 2,849 11.1% 20.3% 29.92 6.09 111,993 85,100 -13.09% 

10 VJC 3.37% 63,098 25,706 9,632 15.1% 45.4% 12.10 4.53 869,881 114,700 -35.80% 
 Tổng  51.81%           

 

 
 

Dragon Capital (VEF) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 VPB 14.23% 49,626 14,145 2,978 2.6% 24.1% 6.78 1.43 3,768,211 20,250 -49.87% 

2 MWG 13.30% 37,561 20,266 6,691 12.2% 41.3% 12.67 4.18 662,965 84,100 1.39% 

3 PNJ 8.57% 16,617 22,425 5,905 18.8% 28.3% 16.85 4.44 380,934 100,300 -23.06% 

4 FPT 4.88% 27,917 20,329 4,275 11.7% 23.0% 10.64 2.24 729,305 45,800 -7.67% 

5 MBB 4.79% 47,340 15,446 2,892 1.4% 14.9% 7.74 1.45 5,990,683 22,400 -24.28% 

6 DHG 4.63% 15,467 23,980 4,998 14.3% 21.0% 23.67 4.93 310,891 118,000 12.94% 

7 CTD 4.60% 10,953 104,910 19,973 11.2% 22.5% 7.18 1.37 158,780 141,900 -0.66% 

8 CII 4.18% 6,131 20,096 350 -0.1% -0.2% 70.64 1.23 1,100,125 24,800 -19.77% 

9 CTI 3.52% 1,581 19,789 2,091 3.1% 9.6% 12.00 1.27 996,099 25,100 -22.66% 

10 VCI 3.41% 6,160 22,356 5,068 13.6% 28.3% 7.46 1.69 160,148 38,000 -51.21% 

              Tổng  
 

62.80% 
         

 

 
 

 
 



BẢN TIN NGÀY 
VNCS Research Center  

 
 
 

 

7 April 1, 2019 

VNM ETF 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 VIC 6.90% 369,909 16,708 1,048 1.6% 5.8% 110.55 6.94 1,023,599 116,500 21.95% 

2 NVL 6.62% 52,300 20,781 3,607 3.7% 13.6% 15.47 2.69 1,343,455 55,500 -15.84% 

3 VNM 8.29% 234,742 14,805 5,873 28.5% 38.9% 22.95 9.11 1,083,301 138,600 -19.51% 

4 VCB 5.44% 249,607 18,870 4,040 1.2% 20.3% 16.66 3.57 1,367,563 67,800 -3.99% 

5 MSN 5.47% 98,054 25,351 4,560 8.9% 26.1% 18.49 3.33 3,259,495 88,000 -23.01% 

6 ROS 3.86% 18,163 10,331 328 7.6% 14.0% 97.47 3.10 3,675,312 32,150 -71.49% 

7 HPG 4.89% 68,390 19,067 4,037 16.4% 26.8% 7.98 1.69 5,523,713 31,950 -25.86% 

8 Mani 4.77% 97 12,416 705 6.5% 8.8% 9.07 0.52 4,196 6,400 -17.04% 

9 SSI 4.16% 13,849 17,850 2,613 6.6% 14.4% 10.41 1.52 2,023,313 27,700 -28.10% 

10 Eclat 4.21% 23 18,140 1,921 6.8% 9.5% 6.77 0.72 3,205 13,000 13.72% 

11 BVH 3.52% 66,584 21,030 1,564 1.3% 8.4% 60.74 4.52 96,548 95,000 3.48% 

12 Synopex 2.44% 871 15,933 1,577 8.2% 9.6% 8.23 0.82 47,488 13,000 50.24% 

13 SOCO  3.68% 6,400 12,047 1,238 2.7% 6.3% 13.73 1.41 3,483 17,000 18.05% 

14 RMIL 2.24% 11 10,483 1,079 0.0% 0.0% 9.26 0.95 133 10,000 0.00% 

15 Hansae 4.06% 1,185 11,559 732 0.0% 0.0% 11.47 0.73 6 8,400 -25.28% 

16 VCG 1.85% 11,926 15,255 1,122 6.1% 16.7% 24.07 1.77 2,558,842 27,900 25.33% 

17 STB 1.83% 22,005 13,657 993 0.4% 6.3% 12.29 0.89 6,078,287 12,400 -20.00% 

18 SBT 2.31% 9,636 10,539 537 3.0% 8.0% 34.17 1.74 2,971,501 18,250 16.01% 

19 TCH 2.35% 7,984 12,184 757 7.8% 8.7% 29.84 1.85 930,467 22,600 16.28% 

20 MCNEX 1.24% 20 0 -2,371 0.0% 0.0% -2.36 0.00 0 5,600 5.66% 

21 KDC 0.09% 4,350 29,493 213 -0.2% -0.2% 99.26 0.72 110,471 21,500 -41.59% 

22 DPM 1.26% 7,670 20,666 1,788 5.9% 7.8% 10.96 0.95 591,866 19,550 -3.27% 

23 NT2 1.23% 7,773 12,795 2,717 8.4% 18.5% 9.94 2.11 209,363 26,950 12.99% 

24 HKG 0.07% 41 7,411 -2,763 
-

10.0% 
-

14.3% 
-0.29 0.11 45,603 800 -63.64% 

25 DCMI 0.19% 4,765 11,787 1,235 3.9% 7.8% 7.28 0.76 639,492 9,050 -20.75% 

26 U.S.Dollar -0.17% 382 14,538 2,059 7.3% 14.5% 6.05 0.86 5,402 12,600 23.62% 

27 VRE 5.29% 80,577 12,225 1,033 5.6% 7.9% 33.49 2.83 3,140,986 36,100 -16.89% 

             Tổng 100% 
          

 

 
 

 
FTSE Vietnam Index ETF 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 HPG 15.60% 68,390 19,067 4,037 16.4% 26.8% 7.98 1.69 5,523,713 31,950 -25.86% 

2 VIC 15.41% 369,909 16,708 1,048 1.6% 5.8% 110.55 6.94 1,023,599 116,500 21.95% 

3 MSN 15.32% 98,054 25,351 4,560 8.9% 26.1% 18.49 3.33 3,259,495 88,000 -23.01% 

4 VNM 12.55% 234,742 14,805 5,873 28.5% 38.9% 22.95 9.11 1,083,301 138,600 -19.51% 

5 VCB 6.80% 249,607 18,870 4,040 1.2% 20.3% 16.66 3.57 1,367,563 67,800 -3.99% 

6 NVL 5.84% 52,300 20,781 3,607 3.7% 13.6% 15.47 2.69 1,343,455 55,500 -15.84% 

7 ROS 5.14% 18,163 10,331 328 7.6% 14.0% 97.47 3.10 3,675,312 32,150 -71.49% 

8 PVS 5.10% 9,846 23,687 2,140 3.1% 6.0% 9.62 0.87 4,148,737 21,000 8.82% 

9 SSI 4.08% 13,849 17,850 2,613 6.6% 14.4% 10.41 1.52 2,023,313 27,700 -28.10% 

10 STB 2.88% 22,005 13,657 993 0.4% 6.3% 12.29 0.89 6,078,287 12,400 -20.00% 

              Tổng 
 

88.72% 
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MSCI Frontier Markets Index 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 VNM 5.65% 234,742 14,805 5,873 28.5% 38.9% 22.95 9.11 1,083,301 138,600 -19.51% 

2 VIC 2.76% 369,909 16,708 1,048 1.6% 5.8% 110.55 6.94 1,023,599 116,500 21.95% 

3 MSN 1.81% 98,054 25,351 4,560 8.9% 26.1% 18.49 3.33 3,259,495 88,000 -23.01% 

4 HPG 1.43% 68,390 19,067 4,037 16.4% 26.8% 7.98 1.69 5,523,713 31,950 -25.86% 

5 ROS 0.63% 18,163 10,331 328 7.6% 14.0% 97.47 3.10 3,675,312 32,150 -71.49% 

6 NVL 0.58% 52,300 20,781 3,607 3.7% 13.6% 15.47 2.69 1,343,455 55,500 -15.84% 

7 VRE 0.48% 80,577 12,225 1,033 5.6% 7.9% 33.49 2.83 3,140,986 36,100 -16.89% 

8 SSI 0.45% 13,849 17,850 2,613 6.6% 14.4% 10.41 1.52 2,023,313 27,700 -28.10% 

9 STB 0.32% 22,005 13,657 993 0.4% 6.3% 12.29 0.89 6,078,287 12,400 -20.00% 

10 SAB 0.28% 160,128 23,459 6,510 22.0% 30.1% 38.35 10.64 80,714 249,700 6.02% 

11 PVS 0.20% 9,846 23,687 2,140 3.1% 6.0% 9.62 0.87 4,148,737 21,000 8.82% 

12 SBT 0.19% 9,636 10,539 537 3.0% 8.0% 34.17 1.74 2,971,501 18,250 16.01% 

13 HSG 0.15% 3,617 13,445 355 3.1% 13.4% 26.51 0.70 4,339,701 9,170 -52.24% 

14 TCH 0.14% 7,984 12,184 757 7.8% 8.7% 29.84 1.85 930,467 22,600 16.28% 

15 DPM 0.13% 7,670 20,666 1,788 5.9% 7.8% 10.96 0.95 591,866 19,550 -3.27% 

16 KBC 0.10% 6,905 19,235 1,591 2.8% 4.8% 9.24 0.76 2,910,981 14,700 12.64% 

               Tổng 
  

15.3% 
          

 

 

 
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 
  

Cổ 

phiế
u 

Giá 

Mua 
cao 
nhất  

Giá 

Bán 
cao 
nhất  

Cắt 

lỗ  

Giá 

đóng 
cửa 

Vùng 

Mua 
dự 

kiến 

Vùng 

Bán 
dự 

kiến 

 Ngày Mua  Ngày  Bán Lợi 

nhuận 

Cập nhật 

Danh 
Mục 

Khuyến 
Nghị 
Mua 

AAA 17.3 19.2 15.7 17.3 17.1    
 

Chờ khớp 

D2D 103.0 114.2 93.8 104.0 102.0    
 

Chờ khớp 

HDG 42.4 47.0 38.6 42.5 42.0    
 

Chờ khớp 

TPB 22.2 24.6 20.2 22.6 22.0    
 

Chờ khớp 

VNM 138.4 153.4 126.0 138.6 137.0    
 

Chờ khớp 

NTL 18.1 20.0 16.5 18.3 17.9    
 

Chờ khớp 

VRE 35.7 39.5 32.5 36.1 35.3    
 

Chờ khớp 

  

Danh 
Mục 

Đang 
Nắm 
Giữ 

EVE 16.5 18.3 15.0 16.0 16.3  29/03/2019  -1.8% Nắm giữ 

HAG 5.7 6.3 5.2 5.5 5.6  27/03/2019  -2.5% Nắm giữ 

VEA 53.1 58.9 48.4 51.2 52.6  27/03/2019  -2.7% Nắm giữ 

RAL 89.9 99.7 81.9 89.4 89.0  22/03/2019  0.4% Nắm giữ 

DHC 34.2 38.0 31.2 35.7 33.9  20/03/2019  5.3% Nắm giữ 

SMB 33.8 37.5 30.8 35.4 33.5  20/03/2019  5.7% Nắm giữ 

SFG 13.4 14.9 12.2 13.7 13.3  19/03/2019  3.0% Nắm giữ 

XPH 5.7 6.3 5.2 5.7 5.6  15/03/2019  1.8% Nắm giữ 

CTD 139.5 154.7 127.1 141.9 138.1  03/11/2019  2.8% Nắm giữ 

KHP 10.1 11.2 9.2 10.4 10.0  03/08/2019  3.5% Nắm giữ 

PVO 4.6 5.2 4.2 4.4 4.6  03/07/2019  -4.3% Nắm giữ 

MSR 19.7 21.8 17.9 20.1 19.5  03/06/2019  3.1% Nắm giữ 
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CII 24.1 26.8 22.0 24.80 23.90  28/02/2019  3.8% Nắm giữ 

FCM 7.3 8.1 6.7 7.6 7.3  26/02/2019  4.1% Nắm giữ 

LTG 23.8 26.4 21.7 26.1 23.6  21/02/2019  10.6% Nắm giữ 

PVI 33.8 37.5 30.8 38.3 33.5  19/02/2019  14.3% Nắm giữ 

CAP 39.4 43.7 35.9 42.4 39.0  18/02/2019  8.7% Nắm giữ 

OPC 46.7 51.7 42.5 50.0 46.2  25/12/2018  8.2% Nắm giữ 

              

Danh 
Mục Đã 

Bán 

SHI 6.5 7.2 5.9 8.6 6.4 8.6 12/12/2018 22/02/2019 34.2% Đã bán 

HCM 45.3 50.3 41.3 28.0 44.9 29.5 23/01/2019 25/02/2019 26.7% Đã bán 

TTF 3.0 3.4 2.8 3.8 3.0 3.8 26/02/2019 22/03/2019 25.0% Đã bán 

LCG 8.6 9.5 7.8 10.3 8.5 10.5 18/01/2019 14/03/2019 23.5% Đã bán 

SLS 49.5 54.9 45.1 56.8 49.0 57.0 03/04/2019 19/03/2019 16.3% Đã bán 

TDH 10.2 11.3 9.3 11.6 10.1 11.9 25/01/2019 22/03/2019 17.8% Đã bán 

DHA 30.7 34.0 28.0 34.2 30.4 34.5 23/11/2018 03/08/2019 13.5% Đã bán 

LGL 8.2 9.1 7.5 9.1 8.1 9.2 14/03/2019 22/03/2019 13.6% Đã bán 

GMC 42.5 47.2 38.7 47.3 42.1 47.5 14/02/2019 20/03/2019 12.8% Đã bán 

HVN 34.8 38.6 31.7 38.3 34.5 38.3 03/01/2019 20/02/2019 11.0% Đã bán 

TMS 24.3 27.0 22.2 26.5 24.1 26.5 27/12/2018 27/02/2019 10.0% Đã bán 

SHS 10.4 11.5 9.5 11.4 10.3 11.5 15/01/2019 03/01/2019 11.7% Đã bán 

INN 29.6 32.8 27.0 31.0 29.3 31.5 21/02/2019 14/03/2019 7.5% Đã bán 

HVN 39.9 44.2 36.3 41.2 39.5 41.5 28/02/2019 22/03/2019 5.1% Đã bán 

NDN 12.4 13.8 11.3 13.3 12.3 13.2 02/11/2019 22/03/2019 7.3% Đã bán 

BCC 7.2 8.0 6.5 7.8 7.1 7.9 19/02/2019 22/03/2019 11.3% Đã bán 

VIB 18.1 20.0 16.5 19.0 17.9 19.0 18/01/2019 22/03/2019 6.1% Đã bán 

VPB 19.7 21.8 17.9 21.0 19.5 21.0 17/01/2019 22/03/2019 7.7% Đã bán 

QNS 40.2 44.6 36.6 42.00 39.8 42.5 20/07/2018 03/01/2019 6.8% Đã bán 

PAN 47.0 52.1 42.8 37.7 46.5 37.7 29/01/2019 25/02/2019 6.6% Đã bán 

TLH 5.2 5.7 4.7 5.31 5.10 5.3 27/02/2019 03/08/2019 4.3% Đã bán 

PTB 59.8 66.3 54.5 60.0 59.2 62.0 28/01/2019 25/02/2019 4.7% Đã bán 

VGT 11.6 12.9 10.6 11.9 11.5 12.0 31/01/2019 22/02/2019 4.3% Đã bán 

LHG 18.8 20.8 17.1 18.9 18.6 19.5 30/01/2019 03/01/2019 4.8% Đã bán 

ACV 86.4 95.8 78.7 86.5 85.5 87.0 14/02/2019 14/03/2019 1.8% Đã bán 

RAL 84.4 93.6 76.9 85.0 83.6 86.5 19/02/2019 20/03/2019 3.5% Đã bán 

    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



BẢN TIN NGÀY 
VNCS Research Center  

 
 
 

 

10 April 1, 2019 

 

LIÊN HỆ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VNCS: vncs.research@vn-cs.com 
 

Người thực hiện: Lưu Chí Kháng 
Phó Phòng Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Thị trường Chứng khoán  
Email: khanglc@vn-cs.com 
 

Người thực hiện: Đỗ Thị Hường 

Trợ lý Phân tích 
Email: huongdt@vn-cs.com 

 
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VNCS 

Đỗ Bảo Ngọc 

Phó Tổng giám đốc & Giám đốc trung tâm nghiên cứu  
Email: ngocdb@vn-cs.com 

 
Bộ phận Phân tích Ngành và Doanh nghiệp Bộ phận Phân tích Kinh tế Vĩ mô 

và Thị trường Chứng khoán 
 

Nguyễn Đức Minh 

Chuyên viên Phân tích Cao cấp 
Email: minhnd@vn-cs.com 

 
Lưu Chí Kháng 
P.Phòng Phân tích Kinh tế Vĩ mô và 
Thị trường Chứng khoán  
Email:  khanglc@vn-cs.com 

Trần Vũ Phương Liên 

Chuyên viên phân tích 

Email: lientvp@vn-cs.com 

Vũ Thùy Dương 

Chuyên viên phân tích 

Email: duongvt@vn-cs.com 

Đỗ Thị Hường  
Trợ lý Phân tích 

Email: huongdt@vn-cs.com 

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của CTCP Chứng khoản Kiến Thiết Việt Nam (VNCS) được xây dựng 
dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá. 

 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2018 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS). 
Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VNCS không chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan 
điểm chính thức của VNCS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến 

nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 
nào khi chưa được phép của VNCS. 

 

TRỤ SỞ VNCS 
Tầng 3 Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3926 0099  
Webiste: www.vn-cs.com 
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